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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thu Trang 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Tiến Dũng 

         2. Ông Nguyễn Trung Tĩnh 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Duyên - Thư ký Toà án nhân dân huyện L, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ - Kiểm sát viên.  

Ngày 20/9/2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện L, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 113/2022/TLST- HNGĐ ngày 13/4/2022 về việc 

“Tranh chấp Hôn nhân gia đình” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

22/2022/QĐXXST- HNGĐ ngày 12/8/2022; thông báo về việc mở lại phiên tòa số 

09/2022/TB-TA ngày 09/9/2022 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hồng K, sinh năm 1975; địa chỉ: Khu V, xã P, 

huyện L, tỉnh Phú Thọ, có mặt. 

Bị đơn: Anh Nguyễn Thanh B, sinh năm 1972; địa chỉ: Khu V, xã P, huyện L, 

tỉnh Phú Thọ, có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị H và anh Hoàng V; 

địa chỉ: Số nhà 04, ngõ 129, phố C, thị trấn L, huyện L, tỉnh Phú Thọ, có đơn xin 

xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và lời khai tại Toà án, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Hồng K 

trình bày: 

Chị và anh Nguyễn Thanh B có đăng ký kết hôn với nhau vào ngày 
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10/02/1998 tại trụ sở UBND xã C, huyện P, tỉnh V (nay là thị trấn L, huyện L, tỉnh 

Phú Thọ) trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc. Sau khi kết hôn hai vợ chồng 

chung sống với nhau tại khu tập thể Supe, sau đó mua đất làm nhà tại khu Vu Tử, 

xã P, huyện L, tỉnh Phú Thọ. Cuộc sống vợ chồng hòa thuận hạnh phúc được 

khoảng 10 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do vợ chồng bất đồng quan 

điểm sống, vợ chồng không còn tiếng nói chung, không bảo ban được nhau. Chị và 

anh B đã sống ly thân từ năm 2020 đến nay. Nay tình cảm vợ chồng không còn nên 

chị xin được ly hôn với anh Nguyễn Thanh B. 

Về con chung: Chị Nguyễn Thị Hồng K xác định chị và anh B có hai con 

chung là cháu Nguyễn Hoàng T, sinh ngày 29/6/1998 và cháu Nguyễn Trường T, 

sinh ngày 05/11/2003. Khi ly hôn, do hai cháu đã thành niên nên chị không đề nghị 

Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Chị Nguyễn Thị Hồng K xác định vợ chồng có tài sản 

chung sau: 

- Quyền sử dụng đất diện tích 102 m2 đất ở tại thửa đất số 544, tờ bản đồ số 

10, được UBND huyện L cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH832490 

ngày 12/02/2007 mang tên chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B địa 

chỉ thửa đất tại khu T, xã H (Nay là khu V, xã P), huyện L, tỉnh Phú Thọ. Theo kết 

quả định giá thì giá trị đất ở là 6.300.000đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng)/1m2 x 102 

m2 = 642.600.000đ (Sáu trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng). 

- Tài sản trên đất gồm có: 01 ngôi nhà cấp III, 02 tầng xây năm 2007 và các 

hạng mục kiến trúc trên đất theo kết quả định giá có giá trị 109.502.000đ (Một 

trăm linh chín triệu năm trăm linh hai nghìn đồng). 

- Giá trị 5000 cổ phần Las của Công ty cổ phần Supper phốt phát và hóa 

chất L, chị Nguyễn Thị Hồng K xác định giá trị cổ phần này theo giá ngày 

11/8/2022 là 67.500.000đ (Sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).  

Khi ly hôn chị Nguyễn Thị Hồng K xin được sử dụng quyền sử dụng đất và 

sở hữu tài sản gắn liền với đất vì đây là khối tài sản chung do anh chị tích cóp được 

cũng như được gia đình hai bên giúp đỡ để mua được trong thời kỳ hôn nhân. Chị 

là phụ nữ từ nơi khác đến không có chỗ ở ổn định đồng thời các con chị cũng đề 

nghị giao cho chị quản lý, sử dụng nên nguyện vọng của chị được sử dụng quyền 

sử dụng đất và nhà ở nói trên. Chị sẽ thanh toán chênh lệch tài sản cho anh B theo 

quy định của pháp luật.  

Đối với cổ phần đề nghị chia đôi giá trị cổ phần 67.500.000đ (Sáu mươi bảy 

triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định của pháp luật. 

Về công nợ chung, công sức đóng góp gia đình: Chị Nguyễn Thị Hồng K 

xác định không có nên không đề nghị Tòa án giải quyết. 

Phía bị đơn là anh Nguyễn Thanh B trình bày:  
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Về quan hệ hôn nhân: Anh Nguyễn Thanh B nhất trí với lời trình bày của chị 

Nguyễn Thị Hồng K về sự tự nguyện trong hôn nhân, mâu thuẫn trong quá trình 

chung sống. Anh xác định hiện tại anh và chị Nguyễn Thị Hồng K đã sống ly thân. 

Nay tình cảm vợ chồng không còn, chị Nguyễn Thị Hồng K xin ly hôn anh cũng nhất 

trí. 

Về con chung: Anh Nguyễn Thanh B xác định anh và chị K có hai con chung 

là cháu Nguyễn Hoàng T, sinh ngày 29/6/1998 và cháu Nguyễn Trường T, sinh 

ngày 05/11/2003. Khi ly hôn, do hai cháu đã thành niên nên anh không đề nghị 

Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Anh Nguyễn Thanh B thống nhất với lời trình bày của chị 

Nguyễn Thị Hồng K về khối tài sản chung là quyền sử dụng, nhà ở, vật kiến trúc trên 

đất, giá trị đất, tài sản gắn liền với đất; giá trị cổ phần tại công ty Supe như chị K trình 

bày là đúng.  

Khi ly hôn anh Nguyễn Thanh B xin được sử dụng quyền sử dụng đất và sở 

hữu tài sản gắn liền với đất, anh xác định mặc dù quyền sử dụng đất này vợ chồng 

anh có được do nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng nguồn tiền là do anh chị 

có được một phần là do mẹ anh cho mảnh đất sau đó vợ chồng anh bán đi để mua 

thửa đất này cũng như do anh vay mượn để mua được thửa đất trên. Do vậy, anh 

cũng xin được sử dụng quyền sử dụng đất, sở hữu các tài sản trên đất nói trên, 

thanh toán chênh lệch tài sản cho chị Nguyễn Thị Hồng K theo quy định của pháp 

luật.  

Đối với cổ phần đề nghị chia đôi giá trị cổ phần 67.500.000đ theo quy định 

của pháp luật.  

Về nợ chung: Phía anh B xác định có nợ của vợ chồng anh Hoàng Viết D và 

chị Nguyễn Thị Hồng N số tiền 131.000.000 đồng. Anh là người trực tiếp đứng ra 

vay nhưng là anh em trong gia đình nên không viết giấy biên nhận nợ. Nay vợ 

chồng anh ly hôn anh đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đối với công sức đóng góp gia đình: Anh B xác định không có nên không đề 

nghị Tòa án giải quyết. 

Tại phiên toà hôm nay, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc chấp 

hành pháp luật của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng 

cũng như việc thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng là đúng 

quy định của pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 28; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1 Điều 

39; Điều 147; Điều 165 và khoản 3 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 33; 

Điều 55, Điều 59; khoản 1 Điều 60, Điều 63 của Luật hôn nhân và gia đình; Điều 

24; điểm a,b,e khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị 

Hồng K và anh Nguyễn Thanh B. 

    2. Về con chung: Không đặt ra giải quyết. 

3.  Về tài sản chung: Xác định giá trị tài sản chung của chị Nguyễn Thị Hồng K 

và anh Nguyễn Thanh B có tổng giá trị là 819.602.000đ (Tám trăm mười chín triệu 

sáu trăm linh hai nghìn đồng). Anh Nguyễn Thanh B và chị Nguyễn Thị Hồng K 

mỗi người sẽ được hưởng giá trị tài sản trị giá là 409.801.000đ (Bốn trăm linh chín 

triệu tám trăm linh một nghìn đồng). 

- Giao cho chị Nguyễn Thị Hồng K được quyền sử dụng đất diện tích 102 m2 

đất ở tại thửa đất số 544, tờ bản đồ số 10, được UBND huyện L cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AH832490 ngày 12/02/2007 mang tên ông Nguyễn 

Thanh B và bà Nguyễn Thị Hồng K địa chỉ thửa đất tại khu T, xã H (Nay là khu V, 

xã P), huyện L, tỉnh Phú Thọ và tài sản trên đất gồm có: 01 ngôi nhà cấp III, 02 

tầng xây năm 2007, vật kiến trúc khác trên đất. Tổng giá trị quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất là 752.102.000đ (Bảy trăm năm mươi hai triệu một trăm 

linh hai nghìn đồng) theo chỉ giới 1,2,3,4,5,6,1 (Có sơ đồ hiện trạng kèm theo). 

Anh Nguyễn Thanh B có quyền lưu cư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 

hôn nhân chấm dứt. 

- Giao cho anh Nguyễn Thanh B sở hữu 5000 cổ phần Las của Công ty cổ 

phần Supe phốt phát và hóa chất L theo giá ngày 11/8/2022 là 67.500.000đ (Sáu 

mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). 

Chị Nguyễn Thị Hồng K phải thanh toán tiền chênh lệch về tài sản cho anh 

Nguyễn Thanh B số tiền là 342.301.000đ (Ba trăm bốn mươi hai triệu ba trăm linh 

một nghìn đồng chẵn). 

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Hồng K phải thanh toán cho anh Nguyễn Thanh B 

khoản tiền hỗ trợ để anh B có chỗ ở ổn định từ 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) 

đến 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). 

Tổng cộng số tiền chị Nguyễn Thị Hồng K phải thanh toán cho anh Nguyễn 

Thanh B từ 372.301.000đ (Ba trăm bảy mươi hai triệu ba trăm linh một nghìn 

đồng) đến 392.301.000đ (Ba trăm chín mươi hai triệu ba trăm linh một nghìn 

đồng). 

 

4. Về nợ chung: Không có nên không đặt ra giải quyết. 

5. Về nợ riêng: Anh Nguyễn Thanh B có nghĩa vụ thanh toán cho chị 

Nguyễn Thị Hương N và anh Hoàng Viết D số tiền là 131.000.000đ (Một trăm ba 
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mươi mốt triệu đồng chẵn). 

 6. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Chị Nguyễn Thị 

Hồng K phải chịu 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Chị Nguyễn Thị 

Hồng K đã nộp đủ số tiền này. 

 Anh Nguyễn Thanh B phải thanh toán cho chị Nguyễn Thị Hồng K số tiền 

xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản là 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm 

nghìn đồng). 

7. Về án phí:  

Chị Nguyễn Thị Hồng K phải chịu 75.000đ (Bảy mươi lăm nghìn đồng) tiền 

án phí ly hôn sơ thẩm và tiền án phí chia tài sản tương ứng với phần tài sản được 

chia để nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

Anh Nguyễn Thanh B phải chịu 75.000 đ (Bảy mươi lăm nghìn đồng) tiền 

án phí ly hôn sơ thẩm, tiền án phí chia tài sản tương ứng với phần tài sản được chia 

và 6.550.000đ (Sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) tiền án phí dân sự đối 

với phần yêu cầu của anh B không được chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

- Quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ án về 

“Tranh chấp hôn nhân và gia đình” giữa chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn 

Thanh B. Bị đơn là anh Nguyễn Thanh B có đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu V, 

xã P, huyện L, tỉnh Phú Thọ. Nên căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Phú Thọ. 

- Về sự vắng mặt của đương sự tại phiên tòa: Chị Nguyễn Thị Hương N và 

anh Hoàng Viết D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng có đơn xin xét xử vắng 

mặt nên căn cứ vào khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân 

huyện L tiến hành xét xử vắng mặt chị N và anh D là phù hợp. 

 [2] Về nội dung:  

- Quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B có 

đăng ký kết hôn với nhau ngày 10/02/1998 tại trụ sở UBND xã C, huyện P, tỉnh V 

(nay là thị trấn L, huyện L, tỉnh Phú Thọ) trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc. 

Đây là cuộc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, phù hợp với các quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình. Sau khi kết hôn vợ chồng chị K, anh B chung sống hạnh phúc 

được khoảng 10 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn do vợ 

chồng bất đồng quan điểm sống, không còn tiếng nói chung, không bảo ban được 

nhau. Hai vợ chồng chị K và anh B đã sống ly thân từ năm 2020 cho đến nay, 
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không ai có biện pháp nào để hàn gắn mối quan hệ của vợ chồng. Xét thấy cuộc 

sống chung giữa chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B mâu thuẫn đã 

trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được 

nên chị Nguyễn Thị Hồng K đề nghị ly hôn với anh Nguyễn Thanh B là có căn cứ. 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay chị Nguyễn Thị Hồng K 

và anh Nguyễn Thanh B đều nhất trí thuận tình ly hôn. Do vậy, cần công nhận 

thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B là phù 

hợp.  

Về con chung: Chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B có 02 con 

chung là cháu Nguyễn Hoàng T, sinh ngày 29/6/1998 và cháu Nguyễn Trường T, 

sinh ngày 05/11/2003. Khi ly hôn, do hai cháu đã thành niên nên chị K và anh B 

không đề nghị Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B đều xác 

định vợ chồng có khối tài sản chung là:  

Quyền sử dụng đất diện tích 102 m2 đất ở tại thửa đất số 544, tờ bản đồ số 

10, được UBND huyện L cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH832490 

ngày 12/02/2007 mang tên ông Nguyễn Thanh B và bà Nguyễn Thị Hồng K địa chỉ 

thửa đất tại khu T, xã H (Nay là khu V, xã P), huyện L, tỉnh Phú Thọ trị giá quyền 

sử dụng đất được định giá là 642.600.000đ (Sáu trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm 

nghìn đồng) và tài sản trên đất gồm có: 01 ngôi nhà cấp III, 02 tầng xây năm 2007, 

vật kiến trúc khác trên diện tích đất trên có giá trị 109.502.664đ (Một trăm linh 

chín triệu năm trăm linh hai nghìn sáu trăm sáu mươi tư nghìn đồng) làm tròn là 

109.502.000đ (Một trăm linh chín triệu năm trăm linh hai nghìn đồng). Tổng giá trị 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 642.600.000đ + 109.502.000đ = 

752.102.000đ (Bảy trăm năm mươi hai triệu một trăm linh hai nghìn đồng). 

- Giá trị 5000 cổ phần Las của Công ty cổ phần Supper phốt phát và hóa 

chất L hai bên thống nhất lấy giá trị tài sản này theo giá ngày 11/8/2022 là 

67.500.000đ (Sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng giá trị khối 

tài sản chung của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B là 

819.602.000đ (Tám trăm mười chín triệu sáu trăm linh hai nghìn đồng). Anh 

Nguyễn Thanh B và chị Nguyễn Thị Hồng K mỗi người sẽ được hưởng giá trị tài 

sản trị giá là 409.801.000đ (Bốn trăm linh chín triệu tám trăm linh một nghìn 

đồng). 

Khi ly hôn phía chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B đều có 

nguyện vọng được sử dụng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà, tài sản gắn liền với 

thửa đất tại khu V, xã P, huyện L, tỉnh Phú Thọ. Phía anh B cho rằng một phần 

khối tài sản này do bán mảnh đất của mẹ anh cho vợ chồng anh để mua, một phần 

do vợ chồng anh vay mượn, còn lại do vợ chồng tích cóp mà có nên muốn được 



 

 

 7 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên. Phía chị Nguyễn Thị Hồng 

K xác định khối tài sản trên là của vợ chồng tích cóp và được hỗ trợ từ hai bên gia 

đình, chị không có anh em họ hàng thân thích cũng không có chỗ ở nào khác, hơn 

nữa chị cũng muốn được sử dụng và sở hữu khối tài sản trên để ba mẹ con chị ổn 

định cuộc sống. Xét thấy nguyện vọng được sử dụng đất, sở hữu nhà công trình 

kiến trúc khác trên đất của chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B là 

hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 

nhà nói trên là không thể phân chia cho cả anh Nguyễn Thanh B và chị Nguyễn 

Thị Hồng K nên chỉ có thể giao cho chị Nguyễn Thị Hồng K hoặc anh Nguyễn 

Thanh B được sử dụng, quản lý tài sản đó. Khi xem xét giao quyền sử dụng đất và 

nhà ở, vật kiến trúc trên diện tích đất trên cho ai cần phải xem xét đến công sức tạo 

lập khối tài sản đó cũng như hoàn cảnh điều kiện của mỗi bên vợ chồng. Xét thấy, 

đây là khối tài sản chung của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn 

Thanh B trong thời kỳ hôn nhân, anh chị đều có công sức đóng góp để tạo nên khối 

tài sản đó. Nhưng chị K là phụ nữ không có chỗ ở nào khác ngoài ngôi nhà và 

quyền sử dụng đất nói trên. Hơn nữa, đại diện hội phụ nữ huyện L cũng đã có văn 

bản xác nhận chị Nguyễn Thị Hồng K có hoàn cảnh khó khăn từ nơi khác đến lập 

nghiệp không có chỗ ở nào khác. Đặc biệt, các con của chị Nguyễn Thị Hồng K và 

anh Nguyễn Thanh B đều có đơn đề nghị giao nhà cho chị Nguyễn Thị Hồng K 

quản lý sử dụng để chị và các cháu ổn định nơi ở. Từ các căn cứ nói trên, cần phải 

giao cho chị Nguyễn Thị Hồng K sử dụng quyền sử dụng đất và sở hữu đối với tài 

sản gắn liền trên đất nói trên.  

Đối với giá trị 5000 cổ phần Las của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa 

chất L hai bên thống nhất lấy giá trị tài sản này theo giá cổ phiếu ngày 11/8/2022 là 

67.500.000đ (Sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Xét thấy số cổ phiếu này 

do anh B đứng tên do vậy giao cho anh Nguyễn Thanh B tiếp tục sở hữu số tài sản 

đó. 

Chị Nguyễn Thị Hồng K có nghĩa vụ thanh toán chênh lệch về tài sản cho 

anh Nguyễn Thanh B 409.801.000đ – 67.500.000đ = 342.301.000đ (Ba trăm bốn 

mươi hai triệu ba trăm linh một nghìn đồng). 

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho anh Nguyễn Thanh B ổn định cuộc sống cần 

buộc chị Nguyễn Thị Hồng K phải hỗ trợ anh Nguyễn Thanh B khoản tiền là 

50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) là phù hợp. 

 Nên chị Nguyễn Thị Hồng K phải thanh toán cho anh Nguyễn Thanh B tổng 

số tiền là 342.301.000đ +50.000.000đ = 392.301.000đ (Ba trăm chín mươi hai 

triệu ba trăm linh một nghìn đồng). 

Về công nợ chung: Phía chị Nguyễn Thị Hồng K xác định vợ chồng không 

có khoản nợ chung nào phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Phía anh Nguyễn Thanh 



 

 

 8 

B khẳng định vợ chồng anh có vay của vợ chồng chị gái anh là anh Hoàng Viết D 

và chị Nguyễn Thị Hương N số tiền là 131.000.000đ (Một trăm ba mươi mốt triệu 

đồng chẵn). Tuy nhiên, vì là anh chị em ruột nên hai bên không viết giấy biên 

nhận. Nay vợ chồng anh ly hôn, anh đề nghị chị Nguyễn Thị Hồng K phải có trách 

nhiệm cùng anh trả khoản nợ chung nói trên. Phía người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan là anh Hoàng Viết D và chị Nguyễn Thị Hương N cũng xác định có cho 

vợ chồng chị K và anh B vay khoản tiền trên nhưng không có giấy tờ gì do đều là 

anh em ruột thịt. Nay chị N và anh D đề nghị nếu anh B có điều kiện thì anh 

Nguyễn Thanh B sẽ trả lại cho vợ chồng anh chị còn nếu không có thì vợ chồng 

anh chị sẽ cho riêng anh B. 

Như vậy, ngoài lời khai của chị Nguyễn Thị Hương N, anh Nguyễn Thanh B 

và anh Hoàng Viết D thì không có tài liệu chứng cứ gì chứng minh khoản nợ nói 

trên là khoản nợ chung của chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B. Do 

vậy, cần xác định đây là khoản nợ riêng của anh Nguyễn Thanh B. Anh Nguyễn 

Thanh B có nghĩa vụ trả khoản nợ nói trên cho chị Nguyễn Thị Hương N và anh 

Hoàng Viết D là phù hợp. 

Về công sức đóng góp gia đình: Chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn 

Thanh B xác định không có nên không đề nghị Tòa án giải quyết. 

Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Chị Nguyễn Thị 

Hồng K đã tạm ứng số tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản là 

2.900.000đ và chi phí đo vẽ là 4.300.000đ. Tổng cộng là 7.200.000đ (Bảy triệu hai 

trăm nghìn đồng). Anh Nguyễn Thanh B và chị Nguyễn Thị Hồng K đề nghị đối 

với mỗi người sẽ chịu một nữa số tiền trên. Xét thấy, đề nghị nói trên của anh 

Nguyễn Thanh B và chị Nguyễn Thị Hồng K là phù hợp nên cần chấp nhận. Do 

vậy, anh Nguyễn Thanh B và chị Nguyễn Thị Hồng K mỗi người phải chịu số tiền 

xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản và chi phí đo vẽ là 3.600.000đ (Ba triệu 

sáu trăm nghìn đồng). Do chị Nguyễn Thị Hồng K đã nộp đủ khoản tiền nói trên 

nên anh Nguyễn Thanh B phải thanh toán cho chị Nguyễn Thị Hồng K số tiền 

3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn). 

Về án phí ly hôn sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Hồng K và anh Nguyễn Thanh B 

mỗi người phải chịu tiền án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật là 

75.000.000đ (Bảy mươi lăm nghìn đồng). 

Về án phí chia tài sản chung: Chị Nguyễn Thị Hồng K phải chịu số tiền án 

phí chia tài sản chung là 20.392.040đ (Hai mươi triệu ba trăm chín mươi hai nghìn 

không trăm bốn mươi đồng) làm tròn là 20.392.000đ (Hai mươi triệu ba trăm chín 

mươi hai nghìn đồng). 



 

 

 9 

Anh Nguyễn Thanh B phải chịu số tiền án phí chia tài sản chung là 

20.392.040đ (Hai mươi triệu ba trăm chín mươi hai nghìn không trăm bốn mươi 

đồng) làm tròn là 20.392.000đ (Hai mươi triệu ba trăm chín mươi hai nghìn đồng). 

Về án phí dân sự trong vụ án ly hôn: Anh Nguyễn Thanh B phải chịu 

6.550.000đ (Sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 28; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1 Điều 

39; Điều 147; Điều 165 và khoản 3 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Điều 33; Điều 55, Điều 59; khoản 1 Điều 60, Điều 63 của Luật 

hôn nhân và gia đình;  

Căn cứ vào Điều 24; điểm a,b,e khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị 

Hồng K và anh Nguyễn Thanh B. 

    2. Về con chung: Không đặt ra giải quyết. 

3.  Về tài sản chung: Giao cho chị Nguyễn Thị Hồng K được quyền sử dụng đất 

diện tích 102 m2 đất ở tại thửa đất số 544, tờ bản đồ số 10, được UBND huyện L 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH832490 ngày 12/02/2007 mang tên 

ông Nguyễn Thanh B và bà Nguyễn Thị Hồng K địa chỉ thửa đất tại khu Thùng 

Trong, xã Hợp Hải (Nay là khu Vu Tử, xã P), huyện L, tỉnh Phú Thọ và tài sản trên 

đất gồm có: 01 ngôi nhà cấp III, 02 tầng xây năm 2007, vật kiến trúc khác trên đất. 

Tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 752.102.000đ (Bảy 

trăm năm mươi hai triệu một trăm linh hai nghìn đồng) theo chỉ giới 1,2,3,4,5,6,1 

(Có sơ đồ hiện trạng kèm theo). 

Anh Nguyễn Thanh B có quyền lưu cư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 

hôn nhân chấm dứt. 

Giao cho anh Nguyễn Thanh B sở hữu 5000 cổ phần Las của Công ty cổ 

phần Supe phốt phát và hóa chất L theo giá ngày 11/8/2022 là 67.500.000đ (Sáu 

mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). 

Chị Nguyễn Thị Hồng K phải thanh toán tiền chênh lệch về tài sản cho anh 

Nguyễn Thanh B số tiền là 342.301.000đ (Ba trăm bốn mươi hai triệu ba trăm linh 

một nghìn đồng chẵn) và 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) tiền hỗ trợ cho anh 

Nguyễn Thanh B. Tổng cộng là 392.301.000đ (Ba trăm chín mươi hai triệu ba trăm 

linh một nghìn đồng). 
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4. Về nợ chung: Không có nên không đặt ra giải quyết. 

5. Về nợ riêng: Anh Nguyễn Thanh B có nghĩa vụ thanh toán cho chị 

Nguyễn Thị Hương N và anh Hoàng Viết D số tiền là 131.000.000đ (Một trăm ba 

mươi mốt triệu đồng chẵn). 

 6. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Chị Nguyễn Thị 

Hồng K phải chịu 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Chị Nguyễn Thị 

Hồng K đã nộp đủ số tiền này. 

 Anh Nguyễn Thanh B phải thanh toán cho chị Nguyễn Thị Hồng K số tiền 

xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản là 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm 

nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người có quyền yêu cầu thi hành 

án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nói trên thì phải chịu thêm lãi suất theo quy định 

Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật dân sự trên số tiền chậm thi hành, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.   

7. Về án phí:  

Chị Nguyễn Thị Hồng K phải chịu 75.000đ (Bảy mươi lăm nghìn đồng) tiền 

án phí ly hôn sơ thẩm và 20.392.000đ (Hai mươi triệu ba trăm chín mươi hai nghìn 

đồng) tiền án phí chia tài sản chung. Tổng số tiền án phí chị Nguyễn Thị Hồng K 

phải chịu là 20.467.000đ (Hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi bảy nghìn đồng). Xác 

nhận chị Nguyễn Thị Hồng K đã nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tại biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số AA/2020/0002110 ngày 13/4/2022 và 

10.400.000đ (Mười triệu bốn trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí số AA/2020/0002155 ngày 10/5/ 2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện L, 

tỉnh Phú Thọ. Tổng số tiền tạm ứng án phí chị Nguyễn Thị Hồng K đã nộp là 

10.700.000đ (Mười triệu bảy trăm nghìn đồng). Chị Nguyễn Thị Hồng K còn phải 

nộp số tiền 9.767.000đ (Chín triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn). 

Anh Nguyễn Thanh B phải chịu 75.000 đ (Bảy mươi lăm nghìn đồng) tiền 

án phí ly hôn sơ thẩm, 20.392.000đ (Hai mươi triệu ba trăm chín mươi hai nghìn 

đồng) tiền án phí chia tài sản chung và 6.550.000đ (Sáu triệu năm trăm năm mươi 

nghìn đồng) tiền án phí dân sự. Tổng cộng anh Nguyễn Thanh B phải chịu 

27.017.000đ (Hai mươi bảy triệu không trăm mười bảy nghìn đồng) nộp vào Ngân 

sách Nhà nước. 

8. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 
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ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để đề nghị Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

 Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
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